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KẾ HOẠCH

Kiểm tra công tác y tế Trường học năm học 2015 - 2016

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 18/2011/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 28/4/2011 của Liên Bộ Y tế và Giáo dục - Đào tạo về quy định các nội dung đánh giá công tác y tế tại các trường Tiểu học, trường Trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông và trường Phổ thông có nhiều cấp học;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 22/2013/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 28/6/2013 của Liên Bộ Y tế và Giáo dục - Đào tạo về Quy định đánh giá công tác y tế tại các cơ sở giáo dục mầm non;
Căn cứ kế hoạch số 331/KH - BCĐ ngày 12/11/2015 của Ban chỉ đạo Y tế trường học Quận 7 về kế hoạch hoạt động Y tế trường học năm học 2015 - 2016;

 Ban Chỉ đạo y tế trường học Quận 7 xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác y tế trường học cho các Trường trên địa bàn Quận 7 cụ thể như sau:

       I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

- Kiểm tra đánh giá chất lượng giáo dục sức khỏe và an toàn cho trẻ, cho học sinh tại các trường học trên địa bàn quận, qua đó nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ và học sinh, tạo sự tin tưởng của phụ huynh đối với nhà trường,       

- Nhằm chuẩn bị tốt cho đợt phúc tra công tác y tế trường học năm học 2015 – 2016 của Liên Sở Giáo dục và Đào tạo - Y tế.
       II. NỘI DUNG KIỂM TRA:
         Nội dung kiểm tra theo thang điểm đánh giá thi đua công tác Y tế trường học của Liên Sở Giáo dục và Đào tạo - Y tế  năm học 2015 – 2016 gồm các nội dung sau:

1. Công tác tổ chức;

2. Quản lý, chăm sóc sức khỏe cho học sinh;

3. Truyền thông giáo dục sức khoẻ cho học sinh;

4.  Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm;

5.  Đảm bảo an toàn phòng chống tai nạn, thương tích;

6.  Công tác chữ thập đỏ;

7.  Đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, dinh dưỡng;

8.  Chương trình vệ sinh môi trường, nhà vệ sinh trong trường học;

9.  Chương trình nha học đường;

10. Chương trình mắt học đường;

11. Chương trình dinh dưỡng;

12. Chương trình phòng, chống  HIV/AIDS.
     III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

· Từ ngày 11 /01 đến   22 /01/2016 soạn thảo kế hoạch kiểm tra.

· Từ ngày 25/01 đến 04/02/2016  trình Ban chỉ đạo quận phê duyệt kế hoạch kiểm tra.
· Từ ngày 22/02 đến 26 / 02/2016 họp triển khai kế hoạch cho thành viên đoàn kiểm tra.

· Từ  ngày 01/3/2016 đến 04/4/2016  thực hiện kế hoạch kiểm tra.
· Từ ngày 05/4/2016 đến 10/4/2016 tổng kết báo cáo kết quả về Sở Y tế TP.HCM, Sở Giáo dục – Đào tạo thành phố và Ủy ban nhân dân Quận 7.

     IV. THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA Y TẾ TRƯỜNG HỌC:

Ủy ban nhân dân Quận 7 ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra Liên ngành Y tế và Giáo dục Quận 7 gồm các thành viên sau: 

Đoàn 1:

1. Ông  Trần Văn Hùng  
Phó Giám đốc TTYTDP
Trưởng đoàn

2. Ông Cù Duy Phước            Trưởng khoa YTCC/TTYTDP
Phó đoàn 

3. Bà Trần Thị Thái Trang
Khoa YTCC/TTYTDP
Thư ký đoàn

4. Bà Huỳnh Thị Mai Phương
Chuyên viên phòng TTGDSK
Thành viên

5. Ông Dương Quốc Cường
Khoa ATVSTP/TTYTDP
Thành viên                                                               

6. Ông Ngô Hoài Phong
Khoa KSDB/TTYTDP
Thành  viên

7. Bà Nguyễn Thị Hường
Khoa YTCC /TTYTDP
Thành viên
8. Bà Phạm Thị Minh Nguyên
Khoa YTCC /TTYTDP
Thành viên
9. Ông Lê Trung Bá
CV Tổ THCS PGD-ĐT
Thành  viên

10. Bà Huỳnh Thị Thu Thủy
CV Tổ Tiểu học PGD-ĐT
Thành  viên

Đoàn 2:

1. Bà Trần Bích Ngọc
Phó trưởng Phòng GD&ĐT
Trưởng đoàn

2. Ông Phạm Bá Kinh            Trưởng khoa ATTP/TTYTDP
Phó đoàn 

3. Bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên
Trưởng K.CSSKSS/TTYTDP
Thư ký đoàn
4. Bà Nguyễn Thị Thanh Thùy
Khoa ATVSTP/TTYTDP
Thành viên

5. Ông Nguyễn Tuấn Anh
CV Phòng Y tế
Thành viên   

6. Bà  Nguyễn  Ánh Tuyết
TK. TV- HTCĐ TTYTDP
Thành viên

7. Ông Tô Thế Vinh
CV.P.TTGDSK/TTYTDP
Thành viên
8. Ông Nguyễn Văn Tâm
Khoa YTCC /TTYTDP
Thành viên 
9. Ông Phan Lưu Danh
Khoa KSDB/TTYTDP
Thành viên

10. Ông Trần Xuân Vệ
Khoa YTCC/TTYTDP
Thành viên                                                  

11. Bà Phạm Thị Tình
CV phụ trách YTTH/PGD-ĐT
Thành viên

12. Bà Đoàn Thị Lan Anh 
CV Tổ Mầm Non PGD-ĐT
Thành  viên

     V.   LỊCH KIỂM TRA Y TẾ TRƯỜNG HỌC: 
       (Theo phụ lục đính kèm).


     VI.  PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM:

1. Giao Trưởng Phòng Nội vụ:

         Tham mưu quyết định thành lập đoàn kiểm tra công tác Y tế trường học năm học 2015 - 2016.
2. Giao Trưởng Phòng Giáo dục- Đào tạo Quận 7:

    Phối hợp với Trung tâm Y tế Dự phòng Quận thực hiện công tác kiểm tra y tế trường học năm học 2015 – 2016; Tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện sau khi kết thúc đợt kiểm tra.
3. Giao Trưởng Phòng Y tế :
         Cử cán bộ phối hợp Trung tâm Y tế dự phòng Quận, phòng Giáo dục – Đào

tạo thực hiện công tác kiểm tra Y tế trường học năm học 2015 – 2016.
       4. Giao Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Quận:

         Chủ trì, phối hợp phòng Giáo dục – Đào tạo, phòng Y tế thực hiện công tác kiểm tra Y tế trường học. Cử cán bộ - nhân viên kiểm tra công tác Y tế trường học năm học 2015 – 2016. Tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện sau khi kết thúc đợt kiểm tra.

Trên đây là kế hoạch kiểm tra công tác Y tế trường học năm học 2015 - 2016. Đề nghị các đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện theo nhiệm vụ được phân công/.

Nơi nhận:





    TM.BAN CHỈ ĐẠO
-  Sở Y tế, Sở GDĐT/Tp.HCM                                            TRƯỞNG BAN
-  TTUBND quận;                                                         ( Đã ký tên và đóng dấu)                           

-  P.Nội vụ, P.GD-ĐT;
-  Phòng Y tế, TTYTDP.Q7;
-  Thành viên đoàn kiểm tra;
-  Các Trường theo danh sách đính kèm;
-  C-PVP, CVVX;                                                                            
-  Lưu.                                                                  PHÓ CHỦ TỊCH UBND QUẬN
                                                                                        Bùi Thị Ngọc Hiếu
PHỤ LỤC

LỊCH KIỂM TRA

Về việc kiểm tra công tác y tế trường học năm học 2015 – 2016

(Kèm theo Kế hoạch 1110/KH-BCĐ  ngày 25 tháng  02 năm 2016 của BCĐ Y tế Trường học quận 7)

A. ĐOÀN 1:

	Ngày
kiểm tra
	Thời gian
	Trường được kiểm tra
	Trường tham gia kiểm tra

	Thứ 3

01/3/2016
	Chiều
	MN Tân Quy ( cơ sở 1,2,3)

TH Tân Quy

MN Chong chóng nhỏ
	TH Lê Quý Đôn

MN ABC 

MN Hồng Lan

	Thứ 4
02/03/2016
	Sáng
	TH Lê Quý Đôn
	TH Đinh Bộ Lĩnh

	
	
	MN Bước Vui
	 

	
	Chiều
	MN Tân Hưng
	MN Canada-VN

	Thứ 5
03/03/2016
	Sáng
	MN Tân Phong
	MG Tắc Rỗi

	
	
	MN Ngôi Sao Việt
	MG Hướng Dương

	
	Chiều
	MN Ước Mơ
	MN Nụ Cười

	Thứ 6
04/03/2016
	Sáng
	MN Mặt Trời Bé Con
	MN MaiKa

	
	
	TH Lương Thế Vinh
	Th-THCS Canada-VN

	
	Chiều
	MN 30/4
	MN Vùng Đất Trẻ Thơ

	Thứ 2
07/3/2016
	Chiều
	THPT Ngô Quyền
	THPT Đinh Thiện Lý

	Thứ 3
08/03/2016
	Sáng
	MN Hoa Hồng
	MN Bông Hoa Nhỏ

	
	
	TH Lê Anh Xuân
	TH Trần Quốc Toản

	
	Chiều
	MN Minh Phú
	MN Mèo Con

	Thứ 4
09/03/2016
	Sáng
	THCS Nguyễn Hữu Thọ
	THCS Hoàng Quốc Việt

	
	
	MG Hoa Sen
	MN Hoa Hồng

	
	Chiều
	MN Hoa Phượng Đỏ
	MN Ngôi Nhà Mơ Ước (CS1)

	Thứ 5
10/03/2016
	Sáng
	MN Mỹ Phước
	MN Tân Quy

	
	
	MN Chuyện nhỏ
	 

	
	Chiều
	MN Ngôi Nhà Nhỏ
	MN Chim Cánh Cụt

	Thứ 6
11/03/2016
	Sáng
	MN Cánh Thiên Thần
	MN Gấu Trúc

	
	
	MN Con Mèo Vàng
	MN Hoa Phượng Đỏ

	
	Chiều
	THCS Hoàng Quốc Việt
	THCS Nguyễn Thị Thập

	Thứ 2
14/3/2016

	Chiều
	THPT Tân Phong
	THPT Ngô Quyền

	Thứ 3
15/03/2016
	Sáng
	MN Bình Thuận
	MN Sương Mai

	
	
	MN Ban Mai (cơ sở 1)
	MN Minh Phú

	
	Chiều
	THCS Nguyễn Hiền
	THCS Nguyễn Hữu Thọ

	Thứ 4
16/03/2016
	Sáng
	MN Gấu Trúc
	MN Cánh Thiên Thần

	
	
	MN A B C
	 

	
	Chiều
	TH Trần Quốc Toản
	TH Tân Quy

	Thứ 5
17/03/2016
	Sáng
	MN Ngôi nhà mơ Ước (CS1) 
	MN 30/4

	
	
	MN Chim Cánh Cụt
	MN Ban Mai (CS1)

	
	Chiều
	MN Nam Long
	MN Bước Vui

	Thứ 6
18/03/2016
	Sáng
	MN Sao Mai
	MN Tân Phong

	
	
	MN Hồng Lan
	MN Ước Mơ

	
	Chiều
	THCS Nguyễn Thị Định
	TH Lương Thế Vinh

	Thứ 2
21/3/2016
	Chiều
	THPT Đinh Thiện Lý
	THPT Lê Thánh Tôn

	Thứ 3
22/03/2016
	Sáng
	TH Đinh Bộ Lĩnh
	TH Phú Mỹ

	
	
	MG  Tắc Rỗi
	MN Mỹ Phước

	
	Chiều
	MN Thiên Thần Nhỏ
	MN Hồng Ân

	Thứ 4
23/3/2016
	Sáng
	MN Hồng Ân

TH Nguyễn Văn Hưởng
	MN Ngôi Sao Việt

TH Võ Thị Sáu

	
	Chiều
	THCS Huỳnh Tấn Phát
	

	
	
	
	

	Thứ 5

24/3/2016
	Sáng
	Nhóm trẻ 1/6 

LMG Song Ngọc

LMN Bông Sen
	LMN Bảo Nhi

LMG Mầm Xanh

LMN Hoa Mặt Trời

	
	Chiều
	LMG Dâu Tây
	LMG Chú Vẹt Xanh

	Thứ 6
25/03/2016
	Sáng
	THPT Lê Thánh Tôn 
	THPT Tân Phong 

	
	
	
	

	
	Chiều
	MN Bông Hoa nhỏ
	MG Bình Minh

	Thứ 2
28/3/2016
	Chiều
	MN CaNaDa – Việt Nam
 TH-THCS CaNaDa 
	MN Ngôi Nhà Nhỏ 
TH-THCS Việt Úc

	Thứ 3

29/3/2016
	Sáng
	LMN Thỏ Trắng

Nhóm trẻ Nhà Của Bé

LMN Tương Lai
	LMG Cánh Diều

LMN DoReMon

LMG Sóc Nhí

	
	Chiều
	LMN Thế Giới Trẻ Thơ
	LMN TiTi

	Thứ 4

30/3/2016
	Sáng
	LMN Bảo Nhi

LMG Mầm Xanh

LMN Hoa Mặt Trời
	Nhóm trẻ 1/6 

LMG Song Ngọc

LMN Bông Sen

	
	Chiều
	LMG Chú Vẹt Xanh
	LMG Dâu Tây

	Thứ 5

31/3/2016
	Sáng
	LMG Cánh Diều

LMN DoReMon

LMG Sóc Nhí
	LMN Thế Giới Trẻ Thơ

Nhóm trẻ Bé Yêu

LMN Hoa Anh Đào

	
	Chiều
	LMN TiTi
	LMN Gia Bảo

	Thứ 6

01/4/2016
	Sáng
	LMN Gia Bảo

Nhóm trẻ Bé Yêu

LMN Hoa Anh Đào
	LMN Thỏ Trắng

Nhóm trẻ Nhà Của Bé

LMN Tương Lai


B. ĐOÀN 2:

	Ngày

kiểm tra
	Thời gian
	Trường

Được kiểm tra
	Trường

 tham gia kiểm tra

	Thứ ba

01/3
	Sáng
	- TH Tân Thuận

- MN Bách Việt
	- TH Phù Đổng

- MN Ngôi nhà mơ ước (CS2 )

	
	Chiều
	- MG Tân Phú
	- MN Nam Mỹ

	Thứ tư

02/3
	Sáng
	- THPT Nam Sài Gòn
	- TT Giáo Dục Thường Xuyên

	
	Chiều
	- MN Nam Sài Gòn
	- MN Ngôi Sao Tuổi Thơ



	Thứ năm

03/3
	Sáng
	- MN Thế Giới Tuổi Thơ

- MN Khôi Nguyên
	- MN Chong Chóng Nhỏ

- MN Thiên Thần Nhỏ

	
	Chiều
	- TH Kim Đồng


	- TH Phan Huy Thực

	Thứ sáu

04/3
	Sáng
	- TH-THCS Việt Úc

- MN Việt Úc
	- TH Kim Đồng

- MN Nam Sài Gòn

	
	Chiều
	- MN Ngôi Nhà Mơ Ước ( CS2)
	- MN Họa Mi

	Thứ hai

07/3
	Sáng
	
	

	
	Chiều
	-TT Giáo dục thường xuyên
	

	Thứ ba

08/3
	Sáng
	- THPT Sao Việt
	- THPT Nam Sài Gòn

	
	Chiều
	- MG Bình Minh
	- MN Sao Mai

	Thứ tư

09/3
	Sáng
	- MN Ngôi Sao Nhỏ

- MG Măng Non
	- MN Ban Mai (Cơ sở 2)

- MN Bé Ngoan

	
	Chiều
	- MN Bé Ngoan
	- MN Hoa Ti Gôn

	Thứ năm

10/3
	Sáng
	- MN 19/5
- MN Phú Thuận
	- MG Măng Non 

- MN Hồng Ân

	
	Chiều
	- MN Ban Mai (Cơ sở 2)
	- MN Hoàng Gia

	Thứ sáu

11/3
	Sáng
	- MN Tân Mỹ

- MN Hoàng Gia
	- MN  Tuổi Ngọc

- MN Phú Thuận

	
	Chiều
	- MN Hoàng Anh
	- MN Thế Giới Tuổi Thơ

	Thứ hai

14/3
	Sáng
	
	

	
	Chiều
	-MN Sơn Ca ( cơ sở 1,2,3 )
	- MN Ngôi Sao Nhỏ

	Thứ ba

15/3
	Sáng
	- MN Tân Kiểng

- MN Họa Mi
	- MN Việt Úc

- MN Sơn Ca

	
	Chiều
	- TH Phan Huy Thực
	- TH Tân Thuận

	Thứ tư

16/3
	Sáng
	- MN Chú Ong Nhỏ

- MN Ngôi Sao Tuổi Thơ
	- MN Bầu trời xanh

- MN Mặt Trời Bé Con

	
	Chiều
	- TH Võ Thị Sáu
	

	Thứ năm

17/3
	Sáng
	- TH Đặng Thùy Trâm

- MN Sương Mai
	- TH Lê Văn Tám

- MN Mèo con

	
	Chiều
	- MN Hoa Ti Gôn
	- MN Khôi Nguyên

	Thứ sáu

18/3
	Sáng
	- MN Mai Ka

- TH Phù Đổng
	- MN Tân Mỹ

- TH Lê Anh Xuân

	
	Chiều
	- THCS Trần Quốc Tuấn
	- THCS Nguyễn Hiền



	Thứ hai

21/3
	Sáng
	
	

	
	Chiều
	- THCS Nguyễn Thị Thập
	-THCS Phạm Hữu Lầu

	Thứ ba

22/3
	Sáng
	- MN Nam Mỹ

- TH Phú Mỹ
	- MN Hoàng Anh
- TH Nguyễn Văn Hưởng

	
	Chiều
	- TH Lê Văn Tám 
	

	Thứ tư

23/3
	Sáng
	- MN Mèo con

- Vùng đất trẻ thơ
	- MN Chú Ong nhỏ

	
	Chiều
	- MG Hướng Dương
	- MN Nam Long

	Thứ năm

24/3
	Sáng
	- MN Tuổi Ngọc

- THCS Phạm Hữu Lầu
	- MG Tân Phú

- THCS Đức Trí

	Thứ Sáu

25/3
	Sáng
	- MN Thiên Thần Kỹ Nguyên

- MN Nụ Cười
	

	
	Chiều
	- TMN Bầu Trời Xanh 
	

	Thứ Hai

28/3
	Sáng
	
	

	
	Chiều
	- THPT Đức Trí
	- THPT Sao Việt

	Thứ 3

29/3
	Sáng
	LMN Thỏ Ngọc

LMG Thỏ Hồng

LMG Phú Xuân
	LMG HuGo

LMN Sen Hồng

LMN 1-2-3

	
	Chiều
	LMG Hạnh Phúc
	LMN Sóc Nâu

	Thứ 4

30/3
	Sáng
	LMN Diễm Phúc

LMN Chim Non

LMN Nhóm trẻ Nhật Minh
	LMN Vàng Anh

LMG Chim Sâu

LMN Hoa Hồng Đỏ

	
	Chiều
	LMN Ngôi nhà Trẻ Thơ
	LMG Đức Tâm

	Thứ 5 

31/3
	Sáng
	LMN Hoa Thủy Tiên

LMG Tuổi Thần Tiên

LMG Xuân Lan
	LMN Diễm Phúc

LMN Chim Non

LMN Nhóm trẻ Nhật Minh

	
	Chiều
	LMN Sóc Nâu
	LMN Ngôi nhà Trẻ Thơ

	Thứ 6

01/4
	Sáng
	LMN Vàng Anh

LMG Chim Sâu

LMN Hoa Hồng Đỏ
	LMN Thỏ Ngọc

LMG Thỏ Hồng

LMG Phú Xuân

	
	Chiều
	LMG Đức Tâm
	LMG Hạnh Phúc

	Thứ 2

04/4
	Chiều
	LMG HuGo

LMN Sen Hồng
LMN 1-2-3
	LMN Hoa Thủy Tiên

LMG Tuổi Thần Tiên

LMG Xuân Lan
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